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1. Giới thiệu

Trong hơn hai thập kỷ qua, mối quan hệ hợp tác
giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang đạt được
nhiều thành tựu đáng khích lệ. Trong các lĩnh vực
hợp tác giữa hai quốc gia thì hợp tác về thương mại
đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Theo số liệu từ
Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại tiêu dùng của
Liên Hợp Quốc (UN Comtrade), kim ngạch thương
mại hai chiều tăng từ 1,68 tỷ USD năm 1999 lên
21,66 tỷ USD năm 2012, đạt mức tăng trưởng bình
quân 21,75%/ năm. Hàn Quốc hiện xếp thứ ba trong
số các đối tác thương mại của Việt Nam. Sau sự kiện
Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ
chức thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định
Thương mại tự do ASEAN và Hàn Quốc (AKFTA)
có hiệu lực, quan hệ ngoại thương giữa hai quốc gia
được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt tới tầm cao mới.

Tuy nhiên, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia
có sự khác biệt khá lớn về trình độ cũng như nguồn
lực cho phát triển kinh tế. Vì vậy, việc xác định lợi
thế so sánh và tiềm năng thương mại giữa hai quốc
gia đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất giải
pháp phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai
quốc gia trong thời gian tới. Bài viết này sử dụng

phương pháp phân loại hàng hóa theo mức độ thâm
dụng các yếu tố sản xuất của Hinloopen và Van
Marrewijk (2008) để xem xét mô hình và cơ cấu
thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai
đoạn 1999-2012.

Mục tiêu của bài viết là nhằm phân tích mối quan
hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn
Quốc. Do đó, bài viết tập trung vào một số mục tiêu
cụ thể sau đây:

- Xác định lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng
hóa của Việt Nam và Hàn Quốc;

- Phân tích mô hình thương mại giữa Việt Nam và
Hàn Quốc, đồng thời đánh giá tiềm năng thương
mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc;

- Gợi ý một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh
thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc
trong thời gian tới. 

Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về quan hệ
thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc
(Fujita (2000), Hà Thị Hồng Vân (2010) và Cheong
(2010)). Các nghiên cứu này đã chỉ ra xu hướng
thay đổi trong cơ cấu thương mại giữa hai quốc gia.
Tuy nhiên, cơ cấu lợi thế so sánh trong xuất khẩu
hàng hóa và tiềm năng thương mại giữa Việt Nam
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và Hàn Quốc chưa được các bài viết đi sâu xem xét.
Các phân tích trong bài viết này khác với những
nghiên cứu trước đây ở một số khía cạnh sau: Một
là, tác giả sử dụng hệ số lợi thế so sánh biểu hiện để
đo lường lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng hóa
của Việt Nam và Hàn Quốc. Hai là, tiềm năng
thương mại giữa hai quốc gia được đánh giá dựa
trên chỉ số tiềm năng thương mại.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đo lường lợi thế so sánh

Bài viết sử dụng hệ số Balassa về hiển thị lợi thế
so sánh để xem xét lợi thế so sánh của Việt Nam và
Hàn Quốc. Hệ số này được áp dụng khá phổ biến
với mục tiêu đánh giá cơ cấu lợi thế so sánh trong
xuất khẩu hàng hóa của các quốc gia. Balassa
(1965) cho rằng lợi thế so sánh có thể “được hiển
thị” thông qua cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa
các quốc gia bởi vì mô hình thương mại đó phản ánh
sự khác biệt về mức độ sẵn có các yếu tố sản xuất
giữa các nước. Hệ số Balassa (hay còn gọi là hệ số
RCA) được tính theo công thức sau:

Trong đó X là kim ngạch xuất khẩu, i là mặt hàng
i, j là quốc gia j, n là tổng số các mặt hàng và m là
tổng số các quốc gia.

Theo Hinloopen và van Marrewijk (2001), chỉ số
RCA được xếp loại theo 4 nhóm sau đây:

- Khi 0 < RCA ≤ 1: Hàng hóa không có lợi thế so
sánh;

- Khi 1 < RCA ≤ 2: Hàng hóa có lợi thế so sánh
thấp;

- Khi 2 < RCA ≤ 4: Hàng hóa có lợi thế so sánh
trung bình;

- Khi RCA > 4: Hàng hóa có lợi thế so sánh cao.

2.2. Đánh giá tiềm năng thương mại

Để đánh giá tiềm năng thương mại giữa Việt Nam
và Hàn Quốc, bài viết sử dụng chỉ số tiềm năng
thương mại (ITP). Theo Helmers và Pasteels
(2006), chỉ số ITP cho phép xác định những nhóm
hàng trong đó cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của một
quốc gia và cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của nước
đối tác có mức độ bổ sung cho nhau cao nhất. Chỉ
số ITP được tính theo công thức sau:

ITPijk = min(Xw
ij, I

w
ik) - X

k
ij

Trong đó X là kim ngạch xuất khẩu, I là kim
ngạch nhập khẩu, i là mặt hàng i, j là quốc gia xuất
khẩu, k là quốc gia nhập khẩu, w là thế giới. Chỉ số
ITP cao là điều kiện cần thiết để thương mại diễn ra
giữa hai quốc gia.

3. Số liệu

Với mục tiêu phân tích quan hệ thương mại hai
chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tác giả sử dụng
số liệu về kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa
Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 1999
đến năm 2012. Số liệu về giá trị xuất và nhập khẩu
hàng hóa phân theo danh mục SITC (Phân loại hàng
hóa theo tiêu chuẩn quốc tế) ở cấp 3 chữ số được thu
thập từ Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại tiêu
dùng của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade).

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Tổng quan về tình hình thương mại của
Việt Nam và Hàn Quốc
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Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn
Quốc với thế giới và thương mại hai chiều giữa hai
quốc gia được trình bày tại Bảng 1. Số liệu tại Bảng
1 cho thấy, thương mại song phương giữa Việt Nam
và Hàn Quốc có xu hướng tăng dần qua các giai
đoạn. Đối với Việt Nam, tỷ trọng thương mại với
Hàn Quốc chiếm 7,02% trong tổng mức lưu chuyển
ngoại thương giữa Việt Nam với thế giới trong giai
đoạn 1998-2000. Sau khi giảm xuống mức 6,08%
trong giai đoạn 2004-2006, tỷ trọng này tăng dần
lên mức 9,03% trong giai đoạn 2010-2012. Điều
này cho thấy vai trò của Hàn Quốc ngày càng tăng
trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam.
Tương tự, đối với Hàn Quốc, tỷ trọng thương mại
với Việt Nam đang chuyển biến theo chiều hướng
tích cực. Tỷ trọng này tăng từ mức 0,64% trong giai
đoạn 1998-2000 lên mức 1,75% trong giai đoạn
2010-2012. Tuy nhiên, so với Việt Nam, con số này
vẫn còn khá khiêm tốn.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang
Hàn Quốc dựa vào mức độ thâm dụng các yếu tố sản
xuất được trình bày tại Bảng 2. Số liệu tại Bảng 2

cho thấy nhóm sản phẩm thô chiếm tỷ trọng cao
nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
sang Hàn Quốc. Đứng vị trí thứ hai là nhóm hàng
thâm dụng lao động phổ thông. Điều đáng lưu ý là
tỷ trọng nhóm sản phẩm thô đang có xu hướng giảm
dần (từ 43,97% trong giai đoạn 1999-2000 xuống
39,98% trong giai đoạn 2011-2012). Ngược lại,
nhóm hàng thâm dụng lao động phổ thông và nhóm
hàng thâm dụng nguồn vốn nhân lực đang có xu
hướng gia tăng (tỷ trọng tương ứng của hai nhóm
hàng tăng từ 34,03% và 2,51% trong giai đoạn
1999-2000 lên 37,26% và 4,26% trong giai đoạn
2011-2012).  

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn
Quốc dựa vào mức độ thâm dụng các yếu tố sản xuất
được trình bày tại Bảng 3. Theo Bảng 3, nhóm hàng
thâm dụng công nghệ chiếm tỷ trọng cao nhất trong
tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn
Quốc. Tỷ trọng này tăng dần từ 32,60% trong giai
đoạn 1999-2000 đến 49,78% trong giai đoạn 2011-
2012. Ngược lại, nhóm hàng thâm dụng tài nguyên
thiên nhiên chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ và đang có
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xu hướng giảm dần (từ 10,54% trong giai đoạn 1999-
2000 xuống 4,65% trong giai đoạn 2011-2012).

4.2. Cơ cấu lợi thế so sánh của Việt Nam và Hàn
Quốc

Bảng 4 tóm tắt 10 mặt hàng có hệ số RCA cao
nhất của Việt Nam. Kết quả tính toán cho thấy 10
mặt hàng này đều có lợi thế so sánh ở mức độ cao
(RCA > 4). Tuy nhiên, cơ cấu mặt hàng có lợi thế so
sánh hầu như không có sự thay đổi đáng kể. Nhóm
sản phẩm thô vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng
số 10 mặt hàng nói trên (80% trong giai đoạn 1999-
2000, 70% trong giai đoạn 2005-2006, 70% trong
giai đoạn 2011-2012). Các nông sản xuất khẩu
chính của Việt Nam như gạo, cao su, cà phê, tôm
cua luôn duy trì sự hiện diện trong danh mục 10 mặt
hàng có hệ số RCA cao nhất. Một điều đáng lưu ý là
trong giai đoạn 2011-2012, trong 10 mặt hàng có hệ
số RCA cao nhất xuất hiện thêm nhóm hàng thâm
dụng công nghệ là thiết bị chụp ảnh (SITC-881).
Hơn thế nữa, mặt hàng này còn vượt lên trở thành
mặt hàng có lợi thế so sánh cao nhất với hệ số RCA
đạt 26,20. 

10 mặt hàng có hệ số RCA cao nhất của Hàn
Quốc được trình bày tại bảng 5. Kết quả phân tích
cho thấy 10 mặt hàng này có lợi thế so sánh từ mức
trung bình trở lên. Cơ cấu nhóm hàng hóa có lợi thế
so sánh của Hàn Quốc có sự thay đổi rõ rệt. Trong
giai đoạn 1999-2000, 50% trong tổng số 10 mặt
hàng nói trên thuộc nhóm hàng thâm dụng lao động
phổ thông, trong khi đó nhóm hàng thâm dụng công
nghệ chỉ chiếm tỷ trọng 30%. Tuy nhiên, cơ cấu này
đã thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng
thâm dụng công nghệ, giảm dần tỷ trọng nhóm hàng
thâm dụng lao động phổ thông. Cụ thể là trong giai
đoạn 2005-2006 và giai đoạn 2011-2012, 60% trong
tổng số 10 mặt hàng có hệ số RCA cao nhất thuộc
nhóm hàng thâm dụng công nghệ. Tỷ trọng nhóm
hàng thâm dụng lao động phổ thông giảm xuống
mức 30% trong giai đoạn 2005-2006 và 20% trong
giai đoạn 2011-2012. Một điểm đáng lưu ý nữa là,
tàu, thuyền, cấu trúc nổi (SITC-793) luôn là mặt
hàng có lợi thế so sánh cao nhất của Hàn Quốc.

4.3. Tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và
Hàn Quốc

Danh mục 10 mặt hàng mà Việt Nam có chỉ số
ITP với Hàn Quốc cao nhất được trình bày trong
Bảng 6. Kết quả tính toán cho thấy, trong tổng số 10
mặt hàng mà Việt Nam có tiềm năng thương mại lớn
nhất với Hàn Quốc trong giai đoạn 1999-2012,
nhóm sản phẩm thô chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm

2012, 6 mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm thô có tiềm
năng thương mại lớn với Hàn Quốc bao gồm dầu
thô (SITC-333), tôm cua (SITC-036), cà phê (SITC-
071), các sản phẩm dầu mỏ (SITC-334), quả và hạt
(SITC-057), gạo (SITC-042). Những sản phẩm
nông nghiệp như tôm cua, cà phê, gạo cũng chính là
những mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế so sánh rất
cao. Bên cạnh đó, các sản phẩm thâm dụng lao động
phổ thông như giày dép (SITC-851) và hàng may
mặc ngoài nam (SITC-842) vẫn luôn duy trì sự có
mặt của mình trong danh mục 10 nhóm hàng mà
Việt Nam có chỉ số ITP cao nhất với Hàn Quốc
trong giai đoạn 1999-2012.

Bảng 7 tóm tắt 10 mặt hàng mà Hàn Quốc có chỉ
số tiềm năng thương mại cao nhất với Việt Nam.
Kết quả tính toán ở Bảng 7 cho thấy, phần lớn các
mặt hàng mà Hàn Quốc có tiềm năng thương mại
lớn với Việt Nam thuộc nhóm hàng thâm dụng công
nghệ - nhóm hàng mà Hàn Quốc có lợi thế so sánh
cao. Năm 2012, 5 mặt hàng thuộc nhóm hàng thâm
dụng công nghệ có tiềm năng thương mại lớn với
Việt Nam bao gồm thermionic (SITC-776), thiết bị
viễn thông (SITC-764), chất trùng hợp và đồng
trùng hợp (SITC-583), thiết bị điện (SITC-772) và
thiết bị chuyên dùng (SITC-728). Đáng lưu ý là mặt
hàng thuộc nhóm sản phẩm thô, cụ thể là các sản
phẩm dầu mỏ đã lọc (SITC-334), luôn duy trì chỉ số
ITP ở mức độ rất cao (chiếm vị trí đứng đầu trong
các năm 2006, 2012).

5. Kết luận

Bài viết này sử dụng hệ số hiển thị lợi thế so sánh
và chỉ số tiềm năng thương mại để phân tích quan
hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các kết
quả nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau: Một là,
mô hình thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc
tuân theo lợi thế so sánh của hai quốc gia. Nhóm
hàng Việt Nam có lợi thế so sánh cao là sản phẩm
thô chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa
xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trong khi đó, nhóm hàng
thâm dụng công nghệ có lợi thế so sánh cao và
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam. Hai là, tỷ trọng
xuất khẩu nhóm sản phẩm thô trong tổng kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đang có xu
hướng giảm dần trong khi tỷ trọng nhóm hàng thâm
dụng lao động phổ thông và nhóm hàng thâm dụng
nguồn vốn nhân lực đang có xu hướng tăng dần. Ba
là, hai quốc gia có tiềm năng thương mại lớn về các
sản phẩm thâm dụng công nghệ và sản phẩm thô. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp đẩy
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mạnh tự do hóa thương mại giữa Việt Nam và Hàn
Quốc cần được tăng cường hơn nữa để thúc đẩy
quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Hàn Quốc
đang phát huy vị thế mang tầm chiến lược trong
quan hệ ngoại thương với Việt Nam và Việt Nam
đang dần khẳng định vai trò là đối tác quan trọng
trong hoạt động xuất nhập khẩu của Hàn Quốc. Các

nỗ lực đẩy mạnh tự do hóa thương mại sẽ góp phần
xóa bỏ rào cản thuế quan và phi thuế quan, giúp hai
quốc gia khai thác tối ưu lợi thế so sánh và tiềm
năng thương mại. Vì vậy, Hiệp định thương mại tự
do Việt Nam- Hàn Quốc cần sớm được ký kết nhằm
mục tiêu nâng quan hệ thương mại hai chiều giữa
Việt Nam và Hàn Quốc lên những tầm cao mới.r
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An empirical analysis of trade relation between Vietnam and Korea

Abstract: 
This study uses indices of revealed comparative advantage and indicative trade potential to analyze trade
relation between Vietnam and Korea for the period 1999-2012. The results of the study are summarized as
follows: First, pattern of trade between Vietnam and Korea is in conformity with the two countries’ com-
parative advantages. Second, proportion of primary product is declining, while proportion of unskilled
labour intensive product and human capital intensive product is increasing in the exports of Vietnam to
Korea. Third, strong trade potential in technology-intensive product and primary product exists between
the two countries. The findings have implications for free trade between Vietnam and Korea in order to
boost their bilateral trade relation. 
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